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        TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀN KIẾM TP HÀ NỘI                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

                                    

Bản án số: 19/2024/DS-ST 

Ngày: 15/4/2024 

Về việc: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 
                     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hà - Thẩm phán Tòa án nhân 

dân quận Hoàn Kiếm 

Các Hội Thẩm nhân dân: Bà Vũ Phương Liên và Ông Nguyễn Văn Hiệp 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Linh Chi - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Hiền - Kiểm sát viên. 

  

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 120/2023/TLST-DS 

ngày 03/11/2023 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 11/2024/QĐXXST-DS ngày 15/02/2024, Quyết định hoãn 

phiên tòa số 22A/2024/QĐDS-ST ngày 11/3/2024, giữa:  

* Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Đ (P). Trụ sở: Số B N, phường T, quận H, 

thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình L. Chức 

vụ: Chủ tịch HĐQT. Đã ủy quyền cho: Ông Nguyễn Hoàng Trung N. Chức vụ: 

Phó giám đốc Khối Quản lý và T cấu trúc Tài sản theo Giấy ủy quyền số 

10772/UQ-PVB ngày 10/06/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng 

TMCP Đ. 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Bà Bùi Thu T1 theo Giấy ủy 

quyền số 27649/UQ-PVB, ký ngày 05/12/2023. 

(Bà T1 có mặt tại phiên tòa); 

* Bị đơn: Bà Võ Minh H, sinh năm: 1967; CMND số: 022488464 do Công an 

thành phố H cấp ngày 08/07/2013. HKTT: Số 163/19/7 T, P.13, Quận A, TP Hồ 

Chí Minh. Nơi ở hiện tại: Số A đường L, Khu phố E, thị trấn D, huyện D, tinh 

B. (Bà H vắng mặt tại phiên tòa); 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Đình T2, sinh năm 1962; 

CMND số: 281243728 do Công an huyện D cấp ngày 23/02/2016. Nơi cư trú: 

Số A đường L, Khu phố E, thị trấn D, huyện D, tinh B. (Ông T2 vắng mặt tại 

phiên tòa); 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2022%20Ng%C3%B4%20Quy%E1%BB%81n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C3%A0ng%20Ti%E1%BB%81n,%20qu%E1%BA%ADn%20Ho%C3%A0n%20Ki%E1%BA%BFm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2022%20Ng%C3%B4%20Quy%E1%BB%81n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C3%A0ng%20Ti%E1%BB%81n,%20qu%E1%BA%ADn%20Ho%C3%A0n%20Ki%E1%BA%BFm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20(Pvcombank:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20cho%20c%E1%BB%A7a%20(Pvcombank:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Trung%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20tham%20gia%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20(Pvcombank:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Thu%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20P.13,%20Qu%E1%BA%ADn%2010,%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20P.13,%20Qu%E1%BA%ADn%2010,%20TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2018%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20Khu%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20tinh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2018%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20Khu%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20tinh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2018%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20Khu%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20tinh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
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*Theo đơn khởi kiện ngày 25/5/2023 và quá trình tham gia tố tụng tại 

Tòa án, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày như sau:  

Ngày 16/03/2017, Ngân hàng TMCP Đ với bà Võ Minh H đã ký kết Hợp 

đồng cho vay trả góp bằng lương số 0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD, với nội 

dung cơ bản như sau: 

- Số tiền vay: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm triệu đồng) 

- Thời hạn cho vay: 60 tháng kể từ ngày giải ngân 

- Mục đích: tiêu dùng 

- Lãi suất cho vay: Từ ngày 16/03/2017 đến hết ngày 15/06/2017, lãi suất bằng 

13,8%/năm. Từ ngày 16/06/2017 đến hết thời hạn vay, lãi suất được điều chỉnh 

03 tháng/lần và được xác định theo công thức: Lãi suất cho vay = LS13 + Biên 

độ 6%/năm. Trong đó LS13 là lãi suất Tiền gửi Đại chúng, lĩnh lãi cuối kỳ dành 

cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 13 tháng bằng VND theo biểu lãi suất huy động 

của Ngân hàng trong từng thời kỳ. 

- Phương thức trả nợ: Quy định tại mục 7, phần II. Nội dung nhận nợ của Khế 

ước nhận nợ số 0497/2017/KUNN/PVB.CNBD ngày 16/03/2017. 

Quá trình thực hiện Hợp đồng: 

Ngay sau khi ký kết Hợp đồng tín dụng, Ngân hàng TMCP Đ (P) đã thực hiện 

giải ngân cho bà Võ Minh H tổng số tiền là 100.000.000 đồng theo Hợp đồng 

tín dụng và khế ước nhận nợ nêu trên. 

Trong quá trình thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng nêu trên , bà 

Võ Minh H đã thực hiện được một phần nghĩa vụ trả nợ cho P, cụ thể như sau: 

Gốc đã trả là 31.043.582 đồng; L1 đã trả là 18.675.580 đồng; Tổng tiền đã trả là 

49.719.162 đồng.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, bà Võ Minh H đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ cho P. P đã nhiều lần liên hệ yêu cầu bà Võ Minh H thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ cho P, tuy nhiên bà Võ Minh H vẫn không thực hiện thanh 

toán cho Ngân hàng theo quy định.  

Qua quá trình xác minh, P được biết bà Võ Minh H trước đây công tác tại Trung 

tâm y tế Huyện D. Bà Võ Minh H và ông Trần Đình T2 có quan hệ hôn nhân, 

ông T2 hiện đang cư trú tại KP E, Thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương, còn bà 

H hiện ở đâu ngân hàng không liên lạc được. Nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa 

án buộc nghĩa vụ của bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng phải 

trả tiền cho khoản vay vì mục đích vay là tiêu dùng. Ngân hàng cho rằng mục 

đích vay tiêu dùng tức là tiêu dùng các sản phẩm cho gia đình. 

Theo số liệu tại sổ phụ của khách hàng, bà Võ Minh H đã thực hiện được 

một phần nghĩa vụ trả nợ cho P, cụ thể như sau: Gốc đã trả là 31.043.582 đồng; 

L1 đã trả là 18.675.580 đồng, tổng tiền đã trả là 49.719.162 đồng. 

Lãi phạt và L1 quá hạn được tính theo công thức trên Bảng điều khoản chung 

cho khoản vay thẻ tín dụng kèm theo Hợp đồng cho vay trả góp bằng lương số 

0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD 

Do bà H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thoả thuận với ngân hàng. 

Nguyên đơn đề nghị Tòa án giải quyết:  

- Buộc bà Võ Minh H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thanh toán cho 

P tính đến ngày 25/05/2023 tổng số tiền 145.663.657 đồng. Trong đó: Gốc là 

68.956.418 đồng; Lãi là 76.707.239 đồng. 

- Buộc bà Võ Minh H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải trả cho P 

các khoản nợ lãi và phí phát sinh theo Hợp đồng cho vay trả góp bằng lương số 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20Huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20Huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20KP%205,%20Th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
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0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD ngày 16/03/2017 và khế ước nhận nợ số 

0497/2017/KUNN/PVB.CNBD ngày 16/03/2017 kể từ ngày 26/05/2023 cho 

đến khi tất toán khoản vay. 

- Trong trường hợp bà Võ Minh H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

không thanh toán được ngay toàn bộ nghĩa vụ nợ, P có quyền yêu cầu cơ quan 

Thi hành án có thẩm quyền kê biên, phát mãi các tài sản và nguồn thu hợp pháp 

của bà Võ Minh H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để thanh toán hết 

toàn bộ nghĩa vụ nợ của bà Võ Minh H tại P.  

*Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn không có ý kiến, 

không giao nộp văn bản, tài liệu chứng cứ trong suốt quá trình giải quyết vụ 

án. 

*Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có ý kiến tại Biên bản lấy lời khai ngày 30/8/2023 và tiếp 

theo như sau:  

Ông T2 là chồng bà Võ Minh H, bà H đã nghỉ việc ở D, hiện bà H ở đâu 

ông T2 không biết, thỉnh thoảng bà H có về, gần đây nhất là tháng 05/2023. Ông 

T2 không liên lạc được với bà H.  

Đối với yêu cầu khởi kiện của P, ông T2 không đồng ý thanh toán khoản 

nợ vì bà H vay tiền sử dụng cho cá nhân bà H, không phục vụ cho gia đình, ông 

T2 không biết nên không có trách nhiệm trả nợ. Khi bà H vay tiền P không nói 

cho ông T2 biết. Đến năm 2021, ông T2 mới biết bà H vay tiền P.  

*Tại phiên tòa:  

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, đề 

nghị HĐXX giải quyết: 

- Buộc bà Võ Minh H phải trả cho Ngân hàng TMCP Đ đến ngày 15/4/2024 

tổng số tiền là 162.528.383 đồng theo Hợp đồng cho vay trả góp bằng lương 

0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD ngày 16/3/2017 đã ký kết, cụ thể như sau:  

+ Nợ gốc: 68.956.418 đồng đồng.  

+ Lãi trong hạn: 18.587.037 đồng 

+ Lãi trên gốc quá hạn: 57.176.763 đồng 

+ Lãi chậm trả: 17.808164 đồng.  

- Buộc bà Võ Minh H có nghĩa vụ tiếp tục trả tiền khoản nợ lãi và phí 

phát sinh theo mức lãi suất quy định tại Hợp đồng cho vay trả góp bằng lương 

0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD ngày 16/3/2017 kể từ ngày 16/4/2024 đến ngày 

tất toán khoản vay.  

- Trong trường hợp bà Võ Minh H không thanh toán được ngay toàn bộ 

nghĩa vụ nợ, P có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án có thẩm quyền kê biên, 

phát mãi các tài sản và nguồn thu hợp pháp của bà Võ Minh H để thanh toán hết 

toàn bộ nghĩa vụ nợ của bà Võ Minh H tại P để thu hồi nợ theo Hợp đồng cho 

vay trả góp bằng lương 0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD ngày 16/3/2017.  

Tài sản của bà H bao gồm tài sản riêng của bà H và tài sản của bà H có 

trong tài sản chung với ông Trần Đình T2 để thanh toán hết toàn bộ nghĩa vụ nợ 

của bà Võ Minh H tại P theo Hợp đồng cho vay trả góp bằng lương 

0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD ngày 16/3/2017.  

Về các tài liệu chứng minh việc bà H vay tiền ngân hàng để sử dụng phục 

vụ chi tiêu gia đình thì Ngân hàng chỉ có bảng tự kê khai mục đích sử dụng số 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20t%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PvcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
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tiền vay do chính bà H kê nộp ngân hàng. Còn tài liệu về việc quá trình trả nợ 

ông T2 cùng bà H thực hiện việc trả nợ P, ngân hàng không có. 

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa 

và của người tham gia tố tụng và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án như 

sau:  

Tòa án đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thụ lý vụ án, 

tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự, tiến hành hòa giải, thu thập chứng cứ và 

ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa 

án đã tiến hành đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật về phiên tòa sơ 

thẩm. Đối với các đương sự: Từ khi thụ lý vụ án đến khi phiên tòa sơ thẩm, các 

đương sự đã chấp hành pháp luật theo các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự 

2015.  

Về nội dung vụ án đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, sau phần tranh luận và nghị án, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1]. Về thẩm quyền giải quyết và quan hệ pháp luật trong vụ án:  

Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa pháp nhân và một cá nhân, mục đích 

vay vốn của bị đơn nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cá nhân, căn cứ vào 

khoản 3 Điều 26 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 đây là tranh chấp về dân 

sự. Tại khoản 7.1 Điều 7 của hợp đồng cho vay trả góp bằng lương 

0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD, các đương sự thỏa thuận thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp là Tòa án nơi có trụ sở của nguyên đơn. Trong vụ án, P có trụ 

sở tại số B N, quận H. Căn cứ vào Điều 35; khoản 1, khoản 3 Điều 39 của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015: Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thụ lý và giải 

quyết vụ án về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” là đúng thẩm quyền. 

[2]. Về thủ tục tố tụng:  

[2.1]. Vụ án đã được Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thụ lý theo Quyết 

định chuyển vụ án số 19/2023/QĐST-DS ngày 27/9/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Tại thời điểm, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng giải quyết, Công an thị 

trấn D cung cấp thông tin cư trú vào ngày 20/7/2023: Bà Võ Minh H không 

đăng ký thường trú nhưng trước đây có nhiều năm sinh sống tại khu phố E, thị 

trấn D, huyện D, tinh B. Bà H đã bỏ đi khỏi địa phương cách đây khoảng 04-05 

năm. 

Quá trình giải quyết vụ án, Công an phường A, Quận A, thành phố Hồ 

Chí Minh cung cấp thông tin tại địa chỉ số A T, Phường A, Quận A, thành phố 

Hồ Chí Minh có bà Võ Minh H và con gái ruột là Trần Võ Tú T3 đăng ký 

thường trú nhưng thực tế không ăn ở sinh hoạt tại địa chỉ này, hiện Công an 

phường A không có thông tin cư trú thực tế của Võ Minh H. 

Tại các tài liệu tống đạt quyết định xét xử, quyết định hoãn phiên toà cho 

thấy bà H đã nhận trực tiếp văn bản tố tụng tại địa chỉ số A đường L, Khu phố 

E, thị trấn D, huyện D, tinh B, ông Trần Đình T2 chồng bà H xác nhận thời 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2022%20Ng%C3%B4%20Quy%E1%BB%81n,%20qu%E1%BA%ADn%20Ho%C3%A0n%20Ki%E1%BA%BFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20tinh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20tinh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BA%ADn%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BA%ADn%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20163/19/7%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng13,%20Qu%E1%BA%ADn%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20163/19/7%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng13,%20Qu%E1%BA%ADn%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C3%B5%20T%C3%BA%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2018%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20Khu%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20tinh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2018%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20Khu%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20tinh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
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điểm hiện nay 2024, bà H đã về ở với ông H tại khu phố E, thị trấn D, huyện D, 

tinh B. 

[2.2]. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành tống đạt, niêm yết 

theo đúng quy định của pháp luật các văn bản tố tụng cho bị đơn Võ Minh H 

nhưng bị đơn không có văn bản ý kiến, không giao nộp tài liệu, chứng cứ đối 

với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. HĐXX thấy rằng bị đơn Võ Minh H đã 

tự từ bỏ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân. 

Ngày 11/3/2024, HĐXX đã hoãn phiên tòa do vắng mặt bị đơn, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có lý do. Ngày 15/4/2024, HĐXX tiếp 

tục xét xử vụ án theo quy định của pháp luật. 

[2.3]. Việc nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện tại phiên toà được xác 

định là thay đổi về số liệu tín dụng, rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với buộc 

nghĩa vụ của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, yêu cầu sửa đổi, rút một 

phần không vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu nên căn cứ Điều 244 Bộ Luật tố 

tụng dân sự được HĐXX chấp nhận. 

[3]. Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

[3.1]. Xét Hợp đồng cho vay trả góp bằng lương 0497/2017/HĐTD/PVB-

CN.BD ngày 16/3/2017 có hình thức bằng văn bản, phía P do người có thẩm 

quyền theo văn bản ủy quyền ký kết với bà Võ Minh H, việc ký kết là tự 

nguyện, ngân hàng giao nộp tài liệu chứng minh việc đã giải ngân cho khách 

hàng H số tiền 100.000.000 đồng. 

HĐXX thấy rằng hợp đồng tín dụng đã ký kết không vi phạm các điều 

kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự; 

[3.2]. Xét việc thực hiện các hợp đồng tín dụng: Theo các tài liệu do P giao 

nộp, thấy rằng cho đến ngày 24/02/2023 bị đơn đã trả được tổng tiền là 

49.719.162 đồng, trong đó gốc đã trả là 31.043.582 đồng; lãi đã trả là 18.675.580 

đồng. 

[3.2.1]. Kể từ ngày 25/02/2023, bị đơn không trả tiếp khoản vay theo thỏa 

thuận, như vậy bị đơn đã vi phạm Điều 6 và Cam kết của Bên vay tại khoản 6.2 

“Bên vay phải chủ động trả nợ cho ngân hàng vào ngày đến hạn theo quy định 

tại Hợp đồng này” và vi phạm thoả thuận tại Điều 3 của Hợp đồng việc trả nợ 

gốc chia thành 60 kỳ, mỗi kỳ 01 tháng, được trả vào ngày 15 hàng tháng, trả nợ 

lãi bên vay phải thực hiện trả lãi vào ngày 15 hàng tháng (Kỳ tính lãi). 

[3.2.2]. Thời hạn vay là 60 tháng (05 năm) tức đến ngày 16/3/2022, do đó 

từ ngày 17/3/2022 bị đơn chỉ phải chịu nợ lãi quá hạn, lãi chậm trả lãi. 

[3.2.3]. Theo các tài liệu do ngân hàng cung cấp về các quyết định, thông 

báo lãi suất, bảng tổng hợp dư nợ các khoản đã trả, chưa trả thì thấy rằng ngân 

hàng đã áp dụng đúng thỏa thuận về lãi suất. 

Do vậy, HĐXX thấy có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngân 

hàng buộc bị đơn có nghĩa vụ trả khoản nợ gốc, nợ lãi trong hạn, nợ lãi quá hạn, 

nợ lãi chậm trả lãi theo thỏa thuận đã ký kết. 

[3.3]. Xét yêu cầu của P về việc buộc ông Trần Đình T2 là chồng hợp 

pháp của bà Võ Minh H (tuy nhiên P không giao nộp Giấy chứng nhận kết hôn 

giữa bà H và ông T2) thực hiện nghĩa vụ liên đới cùng với nghĩa vụ của bà H 

đối với nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản nợ cho P: 

[3.3.1]. Theo quy định tại Điều 24, 25, 26, 27, 30 Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014 thì vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20tinh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20huy%E1%BB%87n%20D%E1%BA%A7u%20Ti%E1%BA%BFng,%20tinh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
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bên thực hiện mục đích phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình, tuy nhiên trong 

vụ việc này, không có tài liệu nào do ngân hàng G chứng minh về việc ông T2 

biết việc bà H vay P số tiền gốc 100.000.000 đồng tại thời điểm ký hợp đồng 

cũng như có các hành vi cùng trả nợ khoản nợ tại P hoặc việc bà H sử dụng số 

tiền vay vào mục đích phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình. Hợp đồng tín 

dụng chỉ ghi mục đích vay của bà H là vay tiêu dùng. 

[3.3.2]. Do đó việc thay đổi, rút một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân 

hàng P về việc buộc ông T2 có nghĩa vụ liên đới với bà H cùng trả số tiền nợ 

cho ngân hàng là tự nguyện, hợp pháp. Tuy nhiên, tài sản chung của vợ chồng là 

tài sản chung hợp nhất nên trong trường hợp bà H không thanh toán khoản nợ 

hoặc không thanh toán đầy đủ khoản nợ cho P thì P có quyền yêu cầu cơ quan 

Thi hành án có thẩm quyền kê biên, phát mãi các tài sản và nguồn thu hợp pháp 

của bà Võ Minh H để thu hồi nợ. Tài sản của bà H bao gồm tài sản riêng và tài 

sản của bà H có trong tài sản chung với ông Trần Đình T2 để thanh toán hết 

toàn bộ nghĩa vụ nợ của bà Võ Minh H tại P. Do đó, yêu cầu khởi kiện của 

Ngân hàng đề nghị tại phiên toà được chấp nhận. 

[4]. Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí theo quy định của pháp 

luật. 

[5]. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Bởi các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Khoản 3 Điều 26; Điều 35; điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 39; Điều 114; 

Điều 124; khoản 1 Điều 147; Điều 227; Điều 244, Điều 271; khoản 1 Điều 273 

của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Khoản 3 Điều 40, Điều 117, Điều 299, Điều  317, Điều 320, Điều 466 

của Bộ Luật Dân sự năm 2015; 

-  Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; 

- Luật ngân hàng N1 năm 2010;  

- Điều 2, 6, 7, 9, 30 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2014;  

- Điều 8, Điều 13 của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 

năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi 

suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định 

của Tòa án;  

- Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của UBTVQH về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Ngân hàng TMCP Đ 

đối với bị đơn – bà Võ Minh H 

1.1. Buộc bà Võ Minh H phải trả cho Ngân hàng TMCP Đ đến ngày 

15/4/2024 tổng số tiền là 162.528.383 (Một trăm sáu mươi hai triệu, năm 

trăm hai mươi tám nghìn, ba trăm tám mươi ba đồng) đồng theo Hợp đồng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20giao%20n%E1%BB%99p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Pvcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PvcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20t%C3%ADnh
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cho vay trả góp bằng lương 0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD ngày 16/3/2017 đã 

ký kết, cụ thể như sau:  

+ Nợ gốc: 68.956.418 đồng đồng.  

+ Lãi trong hạn: 18.587.037 đồng 

+ Lãi trên gốc quá hạn: 57.176.763 đồng 

+ Lãi chậm trả: 17.808164 đồng.  

1.2. Buộc bà Võ Minh H có nghĩa vụ tiếp tục trả tiền khoản nợ lãi và phí 

phát sinh theo mức lãi suất quy định tại Hợp đồng cho vay trả góp bằng lương 

0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD ngày 16/3/2017 kể từ ngày 16/4/2024 đến ngày 

tất toán khoản vay.  

1.3. Trong trường hợp bà Võ Minh H không thanh toán được ngay toàn 

bộ nghĩa vụ nợ, P có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án có thẩm quyền kê biên, 

phát mãi các tài sản và nguồn thu hợp pháp của bà Võ Minh H để thanh toán hết 

toàn bộ nghĩa vụ nợ của bà Võ Minh H tại P để thu hồi nợ theo Hợp đồng cho 

vay trả góp bằng lương 0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD ngày 16/3/2017.  

Tài sản của bà H bao gồm tài sản riêng của bà H và tài sản của bà H có 

trong tài sản chung với ông Trần Đình T2 để thanh toán hết toàn bộ nghĩa vụ nợ 

của bà Võ Minh H tại P theo Hợp đồng cho vay trả góp bằng lương 

0497/2017/HĐTD/PVB-CN.BD ngày 16/3/2017.  

2. Án phí:   

2.1. Ngân hàng TMCP Đ được trả lại 3.641.591 (Ba triệu, sáu trăm bốn 

mươi mốt nghìn, năm trăm chín mươi mốt đồng) đồng tạm ứng án phí đã nộp tại 

Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Biên lai tạm 

ứng án phí số 0009132 ngày 06/7/2023. 

2.2. Bà Võ Minh H phải chịu 8.126.429 đồng (Tám triệu, một trăm hai 

mươi sáu nghìn, bốn trăm hai mươi chín đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo:  Án xử công khai sơ thẩm, có mặt đại diện theo ủy 

quyền của Ngân hàng TMCP Đ. Ngân hàng TMCP Đ có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Bà Võ Minh H, ông Trần Đình T2 có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.  

4. Thi hành án khi bản án có hiệu lực pháp luật: Trường hợp bản án, 

quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

 

   Nơi nhận:     
- Các đương sự; 

- VKSND quận Hoàn Kiếm;           

- Chi Cục Thi hành án DS quận H; 

- Tòa án NDTP Hà Nội; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- Lưu Hồ sơ, Văn phòng;         

               T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                        

 

 

 

                            NGUYỄN THU HÀ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PVcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20PvcomBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Ch%C3%BAng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962

